
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
8/15 đường ĐT743, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT

3703005800

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: bán buôn đậu, mè, tiêu, điều và nông sản.

4620

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác. 
- Bán buôn các sản phẩm gỗ.
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ, đồ 
dùng bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác.

4649(Chính)

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn mùn cưa, mùn gỗ, dăm bào, củi các loại

4661

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.
- Bán buôn xi măng.
- Bán buôn gạch, ngói, đá, sỏi, cát (trừ hoạt động bãi cát)
- Bán buôn sơn, véc ni.
- Bán buôn đồ ngũ kim.
- Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng.

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0377577801
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
NU

Việt 
Nam

8/15 đường ĐT743, 
khu phố Bình Phước 
B, Phường Bình 
Chuẩn, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

300.000.000 30,000 341736651 

2PHAN VĂN 
MẠNH

Việt 
Nam

715/25 Sơn Thịnh, 
Thị Trấn Sóc Sơn, 
Huyện Hòn Đất, Tỉnh 
Kiên Giang, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 371744084

3VI THỊ 
THANH 
TRANG

Việt 
Nam

8/15 đường ĐT743, 
khu phố Bình Phước 
B, Phường Bình 
Chuẩn, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

300.000.000 30,000 212787379 

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp 
và hóa chất bảng 1 theo công ước quốc tế)
- Bán buôn cao su.
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.
- Bán buôn phụ liệu may mặc.
- Bán buôn hàng kim khí điện máy, trang thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy.
- Bán buôn bao bì giấy, thùng carton.

4669

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: cho thuê đất, văn phòng, kho bãi, cho thuê nhà xưởng 
kinh doanh.

6810

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gỗ, hàng mây, tre, lá xuất khẩu

1629

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp khác.

7730

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng

3100

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       371744084
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 715/25 Sơn Thịnh, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 8/15 đường ĐT743, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN MẠNH Nam

28/12/1995 Kinh Việt Nam

12/11/2013 công an tỉnh Kiên Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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